NOI DUNG ON TAP KIEM TRA CUOI Ki HK1

MON LICH SU VA PIA LI 7 NAM HOQC 2024-2025
MON LICH SU: CHUONG I: TAY AU TU THE Ki V PEN THE KI XVI
Bai 1: QUA TRINH HINH THANH VA PHAT TRIEN CHE PQ
PHONG KIEN O TAY AU
(2 tiét)
1. Qua trinh hinh thanh xa hi phong kién & Tay Au
- Pau thé ki thir IV, dé ché La Mi c6 dai suy yéu=> Cac bo toc Giéc-man (German) xam
chiém La Ma.
- Nam 476, dé ché La M sup d6 => Céc vuong qudc phong kién 1an luot ra doi & Tay Au.
- Dén thé ki IX, vé co ban xi hoi phong kién Tay Au di hinh thanh vé6i sy ra doi cua hai
giai cap mai d6 1a 1anh chua phong kién va nong nd.
2. Lanh dia phong kién va quan hé xa hoi ciia ché d9 phong kién & Tay Au
a. Lanh dia phong kién
- Lanh dia phong kién duoc hinh thanh giita thé ki IX, 14 nhiing Vung dat dal rong 16n bi
cac quy toc bién thanh nhiing Vung dat riéng cuia ho, duoc cha truyén con ndi.
- La don vi hanh chinh — kinh té biét 1ap, khép kin:
+ Lanh chtia xay dung lau dai kién cd, dinh thy, nha thd...véi hao sau va tuong bao quanh.
Xung quanh 13 dat dai canh tac, ddng c6, ao ho, rirg va khu nha ¢ ciia néng nd.
+ Lanh chua c6 toan quyén cai quan nhu mot dng vua nho.
+ Kinh té: ndng nghiép mang tinh tu cung tu cap.
b. Quan hé¢ xa hoi
- Lanh chua: 1a ngudi sé hiru nhiéu rudng dat. Ho khong phai lao dong ma van sdng mot
cudc sdng sung sudng, xa hoa.
- Nong nd: 12 ngudi thué rudng dat cia 1anh chua dé cay cay, trong trot va nop to thué rat
nang cho 1anh chua.
=> Quan hé chinh trong x4 hoi phong kién Tay Au chii yéu la gitra Idnh chta va nong no.
3. Sw xuit hién ciia cac thanh thi trung dai
- Nguyén nhan: vao cudi thé ki XI, do nhu cau phét trién cta san xuat thi cong nghiép va
budn ban mot sd thg thu cong thoat ra khoi 1anh dia bang cach bo tron. Ho dén nhing noi
c6 dong ngudi qua lai dé ban hang va 1ap xudng san xuat. Cac thi trdn nho bit dau xuat
hién, dan dan trd thanh nhitng thanh phd 16n goi 13 thanh thi trung dai.
- Y nghia:
+ Thanh thi gop phan pha v& nén kinh té tu nhién cia lanh dia, tao diéu kién cho kinh té
hang héa phat trién.
+ Thanh thi mang lai khong khi tir do va nhu cu mé mang tri thirc cho moi ngudi (Céc
truong dai hoc 16n & TAy Au hinh thanh).
+ Nhiéu thanh thi 1a trung tdm kinh té, van hoa cua Tay Au nhu London (Anh), Paris
(Phap)...
4. Su ra doi cua Thién Chua gido



- Thién Chua gido ra doi tir thé ki I & Palestin. Ban dau 13 t6n gido cta nhitng ngudi nghéo
kho, bi ap bic.

- Bén thé ki TV, Thién chua gido duoc hoang dé La Ma cong nhén.

- bimg dau gido hoi Thién Chta gido 1a Gido hoang, ngudi c6 quyén lyc chinh tri anh
huong dén su cai tri cua cac vi vua.

- Thién Chua gido tré thanh thé luc rat 16n vé chinh tri, kinh té, van hoa, x hoi ¢ Tay
Au.

Bai 2: CAC CUQC PHAT KIEN PIA Li

(1 tiét)
1. Hanh trinh ciia mdt s cudc phat kién dia li
- Nim 1487, B. Dias da dan dau doan tham hiém dén dugc mili cwc Nam chau Phi.
- Nam 1492, C. Columbus dan dau doan thuy thi TAy Ban Nha di vé hudng tay, dén dao
San Salvador, Cuba, Hispaniola (chau M1 ngay nay).
- Nam 1498, Vasco da Gama chi huy doan tham hiém vong qua bién cyc nam chau phi va
cap bén Calicut 6 Tay Nam An Do.
- Nam 1519 - 1522, tir TAy Ban Nha, doan tham hiém ctia Magellan tién hanh chuyén di
vong quanh Trai Dat bang dudng bién.
2. Hé qua ciia cac cudc phat kién dia li
- Tich cuc:
+ Pem lai hiéu biét mai vé Trai Dat, vé nhirng con duong méi, dan toc mai.
+ Thuc day su giao luu qudc té vé kinh té, van hoa.
+ Thi truong thé gii duge mo rong, chil nghia tu ban ra doi.
- Tiéu cuc
+ Sy ra doi cua chu nghia thuc dan.
+ Nan cudp bdc thudce dia va buodn ban né 1€ da den.
+ Tho dan va nén vin héa chau Mi bi huy diét.

Bai 3: SUHINH THANH QUAN HE SAN XUAT TU BAN CHU NGHIA

O TAY AU TRUNG PAI (1 tiét)

1. Nhitng bién doi trong xa hdi Ty Au

- Sau céc cudc phat kién dia li, san xuat hang héa va thuong mai ¢ Tay Au phat trién manh:

+ Céang bién sam uat.

+ Nhiéu xudng san xuit, cong ty thuong mai, trang trai 16n ra doi

- X4 hoi Tay Au phan hoa sau séc:

+ Thuong nhén, chi xuéng, ...trd 1én giau c6, chi phoi xa hoi.

+ Nong dén, tho thii cong, ... nghéo déi, bi ban cung héa.

2. Sw nay sinh quan hé san xuét tw ban chi nghia & Tay Au

- Tur thé ki X VI, cac cong trudng thu cong ra doi.

- X4 hoi hinh thanh céc ting 16p va giai cAp méi: tu san va vo san.



- Quan hé san xuét tu ban chii nghia dugc hinh thanh trong long xi hoi phong kién Tay
Au.

BAI 4: VAN HOA PHUC HUNG (2 tiét)
1. Nhitng bién d6i quan trong vé kinh té - xa hdi ciia Tay Au tir thé ki XIII dén thé ki
XVI
- Quan h¢ san xuét tu ban chu nghia da xuét hién .
- Giai cép tu san ra doi c6 thé luc nhung chua c6 dia vi xa hoéi => Ho ung ho va bao trg
nhiing tu tuéng madi trong cac linh vuc khoa hoc, van hoc, nghé thuat => phong trao Van
hoéa Phyc hung ra doi.
2. Nhirng thanh twu tiéu biéu ciia Phong triao Vin héa Phuc hung
- Van hoc: Divine comedy cuia nha tho Dante Alighieri; W. Shakepeare voi vé kich Hamlet,
Romeo and Juliet; ...
- Nghé thuat: danh hoa Leonardo da Vinci véi kiét tac: Bira an tdi cudi cung, La Joconde...
va kién tric su, nha diéu khéc, hoa si Michelangelo v&i nhitng tic pham: Sang tao thé gidi,
tuong David...
- Khoa hoc — ki thuat: thuyét Nhat tam ctia N. Copernicus...
3. Y nghia va tic dong ciia phong trao Vin héa Phuc hung dbi véi xa hoi Tay Au
-Pé cao gia tri con nguoi, dé cao khoa hoc tu nhién, pha v& su théng tri tinh than caa nha
thoi Thién chiia, da pha trat tu phong kién.
- Thay d6i nhan thirc ciia con ngudi, mo dudng cho su phat trién ciia van hoa Tay Au.

BAI 5: PHONG TRAO CAI CACH TON GIAO (1 tiét)
I. Nguyén nhan ciia phong trao Cai cach ton gido
- Bén thoi ki Phuc hung, Gido hoi cong khai dan p nhitng tu tudng tién bo, tré thanh mot
thé luc can tré budc tién xa hoi. Vi thé, giai cdp tu san dang 1én mudn thay doi va “cai
cach” lai to chuc Gido hoi Thién Chua gido.
I1. N§i dung va tic dong cia Cai cach ton gido doi véi xa hoi Tay Au.
- Noi dung:
+ Cong khai phé phan nhiing hanh vi sai trai cua Gido hoi
+ Phu nhéan vai tro Giao hoi, Gido hoang.
+ Chu trwong khong tho tranh, tuong, xay dung mot Gido hdi don gian, tién loi va tiét kiém
thot gian.
- Tac dong:
+ Chia Thién Chua gido thanh 2 phai: Cyu gido va Tan gido.
+ Cham ngoi cho cudc chién tranh néng dan & Puec.
+ Tac dong dén hoat dong phat trién kinh té cua tu san.

BAI 7: CAC THANH TU'U VAN HOA CHU YEU CUA TRUNG QUOC
TU THE Ki VII PEN GIUA THE KI XIX
(2 tiét)
1. Nho gido



- Nho gido tr¢ thanh hé tu tudng va dao duic cua giai cip phong kién Trung Qudc.
- Nho gido tré thanh nd1 dung hoc tap, thi cu.

2. Van hoc, sir hoc

a) Van hoc: dat duoc nhiéu thanh tuu & cac thé loai (Tho, ttr, phu, kich, tiéu thuyét).
- Tho Puong: Ly Bach, Db Phii, Bach Cu Di.

- Tiéu thuyét v6i cac tac pham ndi tiéng:

+ “Thuy ht” cua Thi Nai Am.

+ “Tam Qudc dién nghia” ctia La Quan Trung.

+ “Tay du ky” ctia Ngb Thira An.

+ “Hong 1au mong” ctia Tao Tuyét Can.

b) St hoc:

- Str ki cia Tu Ma Thién

- Nhiéu tac pham noi tiéng: Han thu, Puong thu. ..

3. Kién triic, diéu khic, hoi hoa

- Kién trtc:

+ Tir Cam Thanh

+ Thap Tam lang.

+ Chua Thién Ninh

- Piéu khic: tuong Phat nghin mét nghin tay, tugng Phat trén nii Lac Son.

- Ho1 hoa: tranh thuy mac, hoa phap, thu phap.
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CHUONG 3: AN PO TU THE KI IV PEN GIUA THE KI XIX
BAI 8: VUONG TRIEU GUP-TA

1. Dieu kién ty nhién

- An Do thudc khu vuc Nam A. Phia béc 1a day Himalaya, ba mat con lai giap bién thuan

lg1 cho viéce giao thuong, buén ban

- Pong bang song An va song Hang cung cip phu sa mau m& cho su phat trién nong

nghiép.

- Phia nam la vung cao nguyén Deccan.

2. Tinh hinh chinh tri, kinh té, xa hdi ciia An P9 thoi Gup-ta

a) Chinh tri:

- Nam 320, An D6 théng nhat dudi vuong triéu Gupta.

- Nam 535, Vuong triéu Gupta két thac

b) Kinh té:

- Nong thén: chi yéu nghé nong

- Thanh thi: phat trién thuong mai



- Nghé luyén kim, luyén sit, d6 trang sirc dat dén dinh cao
C) X4 hoi: ton tai ché d6 dang cap
3. Mt s6 thanh twu viin héa tiéu biéu
- T6n gi&o: Hindu gido 14 ton gido chinh & An DPd. Ngoai ra Phat gido ciing dugc coi
trong dudi thoi ki Gup-ta.
- V@ vin hoc: van tho chir Phan dat nhiéu thanh tuu, tiéu biéu 1a nha van Kalidasa véi tac
pham Sakuntala.
- Thién vin hoc: Dua ra gia thuyét Trai Dat hinh tron va tu quay quanh truc.
-Vé y hoc:
+ Biét phau thuat va khir tring vét thuong.
+ Biét 1am vac-xin
- Kién tric, diéu khic:
+ Tiéu biéu 12 phong cach nghé thuat Gup-ta.
+ Nhitng cong trinh kién truc, diéu khac ndi tiéng tiéu biéu: Chia hang Ajanta, bao thap
Sanchi...
Bai 9: VUONG TRIEU HOI GIAO DE-L |
1. Tinh hinh chinh tri, kinh té, xa hdi
a. Chinh tri
- Nam 1206 ngudi Hoi gido goc Tho Nhi Ky chiém mién Bic An D9, 1ap nén vuong tricu
Hbi gido dau tién, 1ay Pé-li 1am kinh d6.
- Pau thé ki XIV vuong triéu Dé-li thong nhat va phat trién thinh vuong.
- Pau thé ki XVI vuong triéu sup do6 do su tan céng ctiia ngudi Mong C6 & Trung A.
b. Kinh té
- Nong nghiép gitt vai trd quan trong, nha nude cho dao thém kénh va ho chira nudc.
- Nghé thii cong phat trién tao diéu kién cho giao thuwong phat trién
- Thuong nhan ho dem nhiing mit hang ndi tiéng nhu vai voc, do trang stc, gia vi d6i lay
hang hoa, dat biét doi léy ngua chién tir cac nudc Trung A, Tay A.
c. Xa hoi
- Tang 16p Ba La Mon van duoc xem la dang cdp cao nhat, nhung quyén trong xa hoi van
thudc vé nguoi Hoi gido.

- Cu dan An Do khong theo Hoi gido phai ndp thué ngoai dao, bi phan bi¢t ddi xu.



2. Thanh twu tiéu biéu vé viin héa

- T6n gi4o: Truyén ba, ap dit Pao Hdi vao An 9. Vin hoa c6 thém yéu tb moi — Vin hoa
Hbi gido.

- Cong trinh kién tric: nhiéu cong trinh xay dung theo kiéu Hoi gido, rat dé nhan biét boi
cac thap cao, mai vom, cira vom, san rong, hoa tiét trang tri 1a chit A-rap co.

- Chir viét: Chir Ba Tu dugc du nhap va trd thanh ngdn ngir chinh cta vuong triéu Dé-Ii.

- Viin hoe: Xuat hién nhicu nha tho, nha van héa 16n cta dan toc An Do.
MON PIA LY
CHUONG 1: CHAU AU

Bai 1. THIEN NHIEN CHAU AU (3 tiét)
1.Vi tri, hinh dang, lfich Fhu’()’C o ‘ o
+ Vi tri dia li: Chau Au nam ¢ phia tay luc dia A - Au, ndm hoan toan trén ban cau Bac,
trai dai tor khoang 36°B va 71°B.
+ Hinh dang: Chau Au c6 dudng bo bién dai 43 000 km, bi cit xé manh tao thanh nhiéu
ban déo, viing vinh an sau vao dat lién.
+ Kich thude: Chau Au c6 dién tich nho khoang 10,5 triéu km?, chi 16n hon chau Dai
Duong.
2. Pic diém tw nhién ciia chau Au
a. Dia hinh
- Kha don gian, chia thanh 2 khu vuc dia hinh chinh: déng bang va mién nii.
- Khu vyc dong bang: chiém phéan 16n dién tich, phan b chu yéu & phia Pong va trung
tam.
- Khu vuc mién nti bao gom:
+ Pia hinh nui gia: phin bd & phia Bic va trung tdm, theo huéng Biac-Nam.
+ Dia hinh nui tré: chiém 1,5% dién tich lanh thd, phan b6 chu yéu O phia Nam.
b. Khi hiu
C6 sy phan hoa tir bic xudng nam, tir tdy sang dong tao nén cac déi va kiéu khi hau khac
nhau gom:
- Béi khi hau cyc va céan cuc (phia bic chau luc va cac dao vung cuc).
- P6i khi hau 6n d6i (chiém dién tich 16n nhat),gdm 2 kiéu: khi hau 6n d6i hai duong (cac
dao va viing ven bién phia Tay), khi hau 6n d¢i lyc dia (ving trung tdm va phia dong).
- Béi khi hau can nhiét (phia nam): kiéu khi hau c4n nhiét dia trung hai.
- Viing nui: khi hau thay doi theo dé cao.
c. SOng ngoi
- Mang lué6i day dic, ddy nudc quanh nam, khéng c6 1ii 1on.
- Céc song dai va quan trong nhat Chau Au 1a: Von-ga, Pa-nuyp, Rai-no.



d. Doi thién nhién

- Boi lanh:

+ C6 khi hau cuc va can cuc; chiém mét phén nhé dién tich 1dnh tho, bao gé)m cac dao,
quan dao ¢ Bic Biang Duong va mot dai hep & phia Bic chau luc.

+ Quanh nam tuyét bao phu, sinh vat nghéo nan, dong vat cé mot s6 loai chiu dugc lanh.
- PGi én hoa: chiém phan 16n 1anh tho chau Au, thién nhién phan héa da dang (thay doi
theo su thay ddi cua nhiét do va lugong mua).



Bai 2. PAC PIEM DAN CU, XA HQI CHAU AU (2 tiét)
1.Pic diém dan cu chau Au
a. Quy md va gia ting dan sb
- S6 dan chau Au nam 2020 1a 747,6 triéu ngudi (Chiém 10% dan sé thé giéi), ding th tu
thé gidi vé quy mo dén sd.
- Ti suét gia tang dan s ty nhién rat thap (- 01% nam 2020)
b. Co ciu dan cu
- Co c4u dan sb theo nhom tudi: Dan sb gia.
- Co cAu dan sb theo gidi tinh: Ti 1& nit cao hon nam.
- Co cAu dan sd theo trinh d6 hoc van cao.
2.Dic diém di cw & chiau Au
+ Tir thé ki XV, nguoi chau Au da di cu dén khai pha cac ving dat méi ¢ chau My.
+ Tir giita thé ki XX dén nay, ngudi nhap cu vao chau Au ting manh.
+ Chau Au da tiép nhan khoang 86,7 triéu ngudi di cu qudc té (2020)
- Thuén loi: Ngudi nhip cu di gop phan giai quyét tinh trang thiéu hut lao dong, ting nhu
cau cac san phém va dich vu.
- Kho khin: Viéc nhap cu trai phép vao chau Au giy ra nhiéu kho khin trong phat trién
kinh té - xa hdi va an ninh trat tu.
3.Pic diém d6 thi héa chau Au
- Qua trinh d6 thi hoa dién ra sém.
- D6 thi hoa dang mo rong, cac do thi vé tinh xuét hién ngay cang nhiéu.
- Mtic d6 d6 thi hoa cao, ti 1¢ dan do thi chiém 75% ( nam 2020).
- Cac d6 thi 16n: Pa-ri, Mat-xco-va,..16i séng d6 thi tré' nén pho bién.




Bai 3. PHUONG THUC CON NGUOI KHAI THAC, SUDUNG VA

BAO VE THIEN NHIEN CHAU AU (2 tiet)

1. Bio v€ méi tredng nwérce:

- Nguyén nhan 6 nhiém: chét thai tir cic hoat dong san xuét va sinh hoat.

- Giai phap:

+ Ban hanh cac quy dinh vé nude, nude thai do thi, nuée uéng dé kiém soat chat lugong.

+ Poi moi cong nghé trong xir 1y nudc thai.

+ Tang cuong kiém tra ddu ra ngudn rac thai, hoa chat doc hai tir nong nghiép.

+ Dam bao xtr 1y rac thai, nudc thai tir sinh hoat, cong nghiép trudce khi thai ra méi1 truong.

+ Kiém soat, xir 1y cac ngudn gay 6 nhiém tir hoat dong kinh té bién.

+ Nang cao y thic cua nguoi dan trong bdo vé moi trudong nudec,. ..

2. Bao vé€ moi truwong khong khi:

- Nguyén nhan 6 nhiém: hoat dong san xuat cong nghiép, tiéu thu ning luwong, van tai
dudng bo.

- Giai phap:
+ Kiém soat lugng khi thai trong khi quyén.
+ Panh thué cac-bon, thué tiéu thu dic biét véi nhién liéu ¢ ham luong cac-bon cao.

+ Pau tu phat trién cong nghé xanh, s dung ning luong tai tao dan thay thé ning luong
hoa thach.

+ C6 cac bién phap giam luong khi thai trong thanh phd.
+ Phat trién nong nghiép sinh thai.
3. Bio vé da dang sinh hoc & chiu Au:

- Nguyén nhan: Hoat dong khai thac qua murc tai nguyén, van dé 6 nhiém khéng khi, nuée,
bién d6i khi hau,... da 1am suy giam da dang sinh hoc & chau Au.

- Giai phép:

+ Thanh 1ap cac khu bao ton thién nhién.

+ Ap dung cac quy dinh rat nghiém ngit trong danh bat thuy san.
+ Trong rimg, xay dyng vanh dai xanh quanh do thi,...

- Nho céc bién phép bao v€ nén cac hé sinh thai trén can va dudi nudc duge bao ton tuong
doi tot.



Bai 4. LIEN MINH CHAU AU (1 tiét)
1.Khéi guét vé lién minh chiu Au (EU) ,
- S6 quoc gia thanh vién (2020): 27 (Vuong quoc Anh ro1 khéi EU tir ngay 31 thang 1 nam
2020)
- Dién tich (2020): 4,1 triéu km?.
- S6 dan (2020): 447,7 triéu nguoi.
- Tién than cta Lién minh chau Au 1a Cong ddng Kinh té chau Au (EEC)
- Thanh 1ap 1/1/1993 gdm 6 nudc thanh vién.
- Tru sé cua EU duoc dat o Bric-xen, Bi.

- EU d4 thiét 1ap mot thi truong chung va c6 hé thong tién té chung (dong O-rd).

2. Lién minh chiu Au 132 mét trung tim kinh té 16m trén thé giéi.

- Nam 2020, GDP dat hon 15 nghin ti USD (xép tha 2 thé gidi).

- Lién minh chau Au 1a trung tim dich vu va cong nghiép hang dau thé gisi.

- Bdi tac kinh té 16n nhat ciia Lién minh chau Au 13 cac qudc gia & Bic My va chau A -
Théi Binh Duong.



Chuong 2: Chiu A
Bai 5: THIEN NHIEN CHAU A (03 tiét)

1.Vi tri dia ly, hinl} dang va kich thuéc
* V1 tri dia 1i chau A:
- Lanh thd trén dat lién cta chau A kéo dai tur vung can cuc Bic t6i Xich dao, mot sd dao
va quan dao kéo dai téi vi tuyén 10°N.
- Tiép giap:
+ Phia Tay giap chau Au.
+ Phia Tay Nam giap chau Phi qua eo dat Xuy-é.
+ Phia Bic giap Bic Bing Duong.
+ Phia DPong gidp Thai Binh Duong.
+ Phia Nam giap An D6 Duong.
*Kich thudc: chau A 1a chau luc rong 16n nhét thé gidi véi dién tich dat lién 1 41,5 tricu
km?, tinh ca cac ddo thi dién tich khoang 44,4 triéu km?.
*Hinh dang: c6 dang khoi rong 16n, bo bién bi chia cit manh, c¢6 nhiéu ban dao, vinh
bién,...
2. Pic diém tw nhién
a/ Pia hinh, khoang san: Chau A c6 nhiéu hé théng nai, son nguyén, cao nguyén dd so
va nhiéu déng bang rong bac nhat thé gidi:

- Khu vuc nti, son nguyén va cao nguyén: chiém 3/4 dién tich lanh thd — thuén loi cho
phat trién chan nuoi du muc, tréng cay ddc san,...

- Khu vuc déng béng: chiém 1/4 dién tich chau A— thuén lgi cho san xut va dinh cu.

- Chau A ¢6 ngudn khoang san rat phong phu va trit lugng 16n, gdm sit, man-gan, dong,
than da, dau mo, khi ty nhién,...

b/ Khi hau: phan hoa da dang, phé bién 12 khi hau gi6 mua va khi hau luc dia.

- Khi hau gié mua (Pong A, Nam A va Pong Nam A): Mua dong kho lanh va it mua, mua
ha néng 4m mua nhiéu.

- Khi hau lyc dia (Tay Nam A): rat kho han, mua dong lanh va kho, mua ha nong va kho.
¢/ Song ngoi, ho:
- Chau A c6 nhiéu hé thdng song 16n, hd 16n bac nhit thé gidi, phan bd khong déu.

— Thuan loi phat trién thuy dién, du lich, danh bit va nudi tré)ng thuy san, giao thong
duong thuy,...

d. Cac doi thién nhién

- Chau A c6 déi thién nhién da dang: doi lanh, d&i 6n hoa, d6i nong.



- Pa s0 cac doi thién nhién ¢ chau A déu chiu anh hudng bdi su khai pha ctia con nguodi . Viée
bao v¢ va phuc hoi rirng 1a nhi€ém vy rat quan trong ctia cac quoc gia.

Bai 6: PAC PIEM DAN CU XA HQI CHAU A (02 tiét)
1.Pic diém Dan cw
a. Quy md va co cAu dan sb
- S6 dan cua chau A 13 4,64 ti nguoi (nam 2020), chiém gan 60% thé gidi.
- Ty suét gia ting dan s6 tu nhién cé xu hudng giam, chi con 0,86% (nam 2020).
- Co cau dan sd tré, ti 1& nam cao hon nit trong téng s6 dan — lao dong doi dao, strc ép 16n
to1 viée lam, y té, gido duc.
- Mot s6 qubc gia co xu hudng gia hda dan sd.vi du: Nhat Ban, Han Quéc, Trung Qudc,.. .
- C6 nhiéu ching toc: Mon-go-16-it, O-ro-pé-o-it, O-xtra-16-it.

b. Su phan bd dan cu.

- Mat d6 dan sb cao nhit trong cac chau luc (150 ngudi/km?).

- Phan b6 khong dong déu giita cac qubc gia va khu vue.

c. Cac d6 thi lon

- Tap trung dong diic ven bién: Pong A, Pong Nam A, Nam A.

- Thua thét & sau trong ndi dia, nhitng ving nui cao, khi hau khac nghiét,..
- Ti 1¢ dan thanh thi 1a 50.9%.

- La chau luc c6 s6 lugng d6 thi trén 10 triéu dan nhiéu nhat thé gidi.

2. Ton gido & chau A

- Noi ra doi ctia 4 ton gido 16n: An Do gido, Phat gido, Kitd gido, Hoi gido.
— céc ton gido md rong ra toan thé gioi.

- Ton gido anh hudng sau sic dén van hoa, kién trac, du lich va 1& hoi cia céac quéc gia
chau A,



Bai 7: BAN PO CHINH TRI CHAU A, CAC KHU VU'C CUA CHAU A
(03tiét)
1. Ban d0 chinh tri cac khu vue ciia chau A
- Hién nay chau A c6 49 quoc gia, chia thanh 6 khu vuc: Bac A, Trung A, Tay Nam A,
Nam A, Pong A, Dong Nam A.
- Trinh d6 phat trién cta cac qudc gia & chiu A rat khac nhau, phan 16n thuéc nhom nudce
dang phat trién.
2. Dic diém tw nhién cic khu viee ciia chau A
- Béc A: khi hau lanh nhat.
- Trung A: nadm sau trong ndi dia, kho han.
- Tay Nam A: khi hau kho han, nhiéu dau mo.
- Nam A: dia hinh ndi cao, lwrong mua 16n va phan hoa theo mua.
- Pong A: Phan hoa rd rét giita ving ven bién va siu trong noi dia, cac dao va quan dao,
nhiéu thién tai.
* Pong Nam A:
- Lanh tho gdm 2 bo phan : phan dét lién va cic quan ddo.
+Pia hinh phan dat lién: gdm cac day nai ni tiép day Hi ma lay a, huéng Bac-Nam va Tay
Bic- Pong Nam. Pong bang phu sa tip trung & ven bién va ha luu cac séng 16n.
+Pia hinh c4c quan dao: nam trén ving c6 dong dat va nai ltra hoat dong.
- Khi hau: khi hau xich dao, can xich dao va nhiét d6i am gi6 mua.
- S6ng ngodi: ¢b cac song 16n 1a song Hong, song Mé Cong, Bién Ho,...
- Thuc vat: rung nhiét doi am, rung rung 14 theo mua, rung xich dao am, rung gié mua.

- Khoang san: phong phti nhu dau mo, thiéc, sat, than, ...



THONG NHAT NOQI DUNG KIEM TRA CUOI HOC K1 |
NAM HQC 2024 - 2025
MON TOAN

KHOI 7:

1. Noi dung:
Chu @& 1: SO HUU TI
o S hitu ti va tap hop c4c sd hiru ti. Thi ty trong tap hop cac sb hitu ti.
o Céc phép tinh véi sb hiru ti.
- Chi dé 2: SO THUC
o S6votivasd thuc
- Chua d 3: CAC KHOI TRONG THUC TIEN
o Hinh hdp chtr nhat va hinh 1ap phuong
o Lang try dung tam giac, lang tru dung tlr gidc.
- Chu dé 4: CAC HINH HOC CO BAN
o GOc ¢ vi tri dac biét. Tia phén giac cua mot goc
o Hai dudng thang song song. Tién dé Euclid vé duong thang song song
- Chi dé 5: MOT SO YEU TO THONG KE
o Hinh thanh va giai quyét vin dé don gian xut hién tir cac sb liéu va biéu dd thong ké di c6
2. Hinh thtc kiém tra: dé c6 2 phan
a. Phan tric nghiém (30% ): Trong d6:
Nhén biét: 20,%
Thong hicu: 10%
b. Phan tu luan (70%):Trong d6:
Nhan biét: 10%
Thong hiéu: 30%
Van dung: 20%
Van dung cao: 10%
3. Thoi gian kiém tra: 13h30 ngay 27 thang 12 nim 2024



NOI DUNG KIEM TRA CUOI KI - HOCKI I
NAM HOQC 2024 - 2025

A. CAU TRUC PE KIEM TRA

I. Poc - Hiéu (6 diém)

- Kién thirc van ban (5 diém)

- Kién thirc tiéng Viét (1 diém)

II. Lam viin (4 diém)

Viét vin ban hoan chinh

B. KIEN THUC: Tir tudn 09 dén tuan 15 - HKI

NGU VAN 7

- Vin ban: Ngit liéu ngoai SGK (Thé loai: Nghi luan vé phan tich mot tac phdm vin hoc, tan vin, tiy
bat)

- Tiéng Viét: Tir Han Viét, thuat ngir

- Lam vin: Vian biéu cam

a. V& Ki ning: Viét dung thé loai vin biéu cam:

+ Bai viét dién dat troi chay, hanh vin trong sang.

+ Bai lam c6 bd cuc ba phan 13 rang.

+ Khong mic céc 161 trinh bay, chinh ta, dung tur, dat cau, dung doan...

b. V& kién thirc: Biéu cam vé con nguoi (nguoi than, thay co, ban be...)



HINH THU'C VA NQI DUNG TRQONG TAM ON TAP CUOI K1 HK1
MON TIENG ANH 7
NAM HOQC 2024 - 2025

Pronunciation (1pt)
- Ed/ diphthong (2 cau)
- Stress (2 cau)
Multiple choice (2pts) = 8 cau
- Ttr vung ( Voc.) tir 3 - 5 cau ( Verbs,Noun,Adj.,Adv...)

* Céc Units tir 1 dén 5 trong ILSW7
* Tu vung : ( Key words ) trong SGK.

- Ngir phap tr ( Gram) 1 - 5 ( Conj, Connect., Prep, ...)
* Ngir phap c6 Verbs forms, Tenses, Prepositions va Connectives.
Warnings/ Notice/ (0,25pt) = 1 cau

Guided cloze (1,5pt) = 6 ciu véi 4 chon lwa mdi cau
Environment and Disasters
- Lién tir,tir n6i,gi6i tir,trang tir,hinh thirc dong tir
- Tur vung thudc dang Word Meaning (Danh ttr, tinh tir, trang tir, dong tir)

Reading comprehension — True or False (1pt) 4 cau va 2 ciu suy luin tdéng hop (0.5pt)

Food and drinks

Word form (1,5pt) 6 cau
- 1V-ing/ V-inf/ V-ed (st dung hinh thirc dang dong tir)
- 2 noun = bién ddi tir Adjective, Verb
- 2Adj,1Adv

Suggested key words :
Taste, spice, fry, grill, grocer, health, proper, effect, difficult, weigh, solve, perform, crime,
donate, drama, recycle

Writing (0.5 pt) (2 cau)

Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the

same as the sentence printed before it. (1.0 pt) (4 cau)
- How much / How many
- How about / What about + Ving
- should
-Let’s+V
Listen to the recording and decide whether the statements are True or False (1.0pt)

(4 cau)

Topic: “Music and arts”




UBND QUAN BINH THANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG TRUNG HQC CO SO Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc
CUU LONG

NOI DUNG ON TAP KIEM TRA CUOI Ki | MON KHOA HOC TU NHIEN
Nam hoc 2024 — 2025

- Thoi diém kiém tra: 23/12 — 28/12

- Thoi gian 1am bai: 60 phdt.

- Hinh thirc kiém tra: Tric nghiém c6 3 hinh thtrc voi ti 18 nhu sau: (ti 16 45% 14 tric
nghiém nhiéu Iya chon; ti 18 40% 13 trac nghiém dang Pang/Sai; ti 18 15% la tric nghiém
dang tra 101 ngan (Dién khuyét).

- Miire d9 d@: 40% Nhdn biét; 30% Thong hiéu; 30% Vin dung.

- Noi dung kiém tra:

KHOA HQC TU NHIEN 7

NOI DUNG TI LE PHAN TRAM

N@i dung kién thirc: Tir Bai 01 dén Bai 14. 100%

Chu dé 1: Nguyén ti- Nguyén té hoa hoc- So lugc tuan hoan cac
nguyén t6 héa hoc.

Bai 2: Nguyén tu. (4)

Bai 3: Nguyén tb hda hoc (3)

Bai 4: So luoc bang tuan hoan céc nguyén tb hda hoc.(7)

15%

Chu dé 2: Phan tir

Bai 5: Phan tir - Don chat — Hop chat.(4)
Bai 6: Gidi thiéu vé lién két hoa hoc.(4) 10%
Bai 7: Hoa tri va cong thac héa hoc.(4)

chia dé 3: Toc dé

Bai 8: Tc do chuyén dong (3)
Bai 9: Po thi quing duong thoi gian( 3) 40%
Bai 10: Po téc do (3)

Bai 11: Tdc d6 va an toan giao thong (1)

Chi dé 4: Am thanh

Bai 12: M6 ta song am (3)

Bai 13: Do to va d6 cao cua &m (3)
Bai 14: Phan xa am (3)

35%




	MÔN ĐỊA LÝ
	CHƯƠNG 1: CHÂU ÂU
	Bài 1. THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU (3 tiết)
	1.Vị trí, hình dạng, kích thước
	+ Kích thước: Châu Âu có diện tích nhỏ khoảng 10,5 triệu km2, chỉ lớn hơn châu Đại Dương.
	2. Đặc điểm tự nhiên của châu Âu
	a. Địa hình
	- Khá đơn giản, chia thành 2 khu vực địa hình chính: đồng bằng và miền núi.
	- Khu vực đồng bằng: chiếm phần lớn diện tích, phân bố chủ yếu ở phía Đông và trung tâm.
	- Khu vực miền núi bao gồm:
	+ Địa hình núi già: phân bố ở phía Bắc và trung tâm, theo hướng Bắc-Nam.
	+ Địa hình núi trẻ: chiếm 1,5% diện tích lãnh thổ, phân bố chủ yếu ở phía Nam.
	b. Khí hậu
	Có sự phân hóa từ bắc xuống nam, từ tây sang đông tạo nên các đới và kiểu khí hậu khác nhau gồm:
	- Đới khí hậu cực và cận cực (phía bắc châu lục và các đảo vùng cực).
	- Đới khí hậu ôn đới (chiếm diện tích lớn nhất),gồm 2 kiểu: khí hậu ôn đới hải dương (các đảo và vùng ven biển phía Tây), khí hậu ôn đới lục địa (vùng trung tâm và phía đông).
	- Đới khí hậu cận nhiệt (phía nam): kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
	- Vùng núi: khí hậu thay đổi  theo độ cao.
	c. Sông ngòi
	- Mạng lưới dày đặc, đầy nước quanh năm, không có lũ lớn.
	- Các sông dài và quan trọng nhất Châu Âu là: Von-ga, Đa-nuýp, Rai-nơ.
	d. Đới thiên nhiên
	- Đới lạnh:
	+ Có khí hậu cực và cận cực; chiếm một phần nhỏ diện tích lãnh thổ, bao gồm các đảo, quần đảo ở Bắc Băng Dương và một dải hẹp ở phía Bắc châu lục.
	+ Quanh năm tuyết bao phủ, sinh vật nghèo nàn, động vật có một số loài chịu được lạnh.
	- Đới ôn hòa: chiếm phần lớn lãnh thổ châu Âu, thiên nhiên phân hóa đa dạng (thay đổi theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa).
	----HẾT----
	Bài 2. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU ÂU (2 tiết)
	1.Đặc điểm dân cư châu Âu
	2.Đặc điểm di cư ở châu Âu
	+ Từ thế kỉ XV, người châu Âu đã di cư đến khai phá các vùng đất mới ở châu Mỹ.
	+ Từ giữa thế kỉ XX đến nay, người nhập cư vào châu Âu tăng mạnh.
	+ Châu Âu đã tiếp nhận khoảng 86,7 triệu người di cư quốc tế (2020)
	- Thuận lợi: Người nhập cư đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, tăng nhu cầu các sản phẩm và dịch vụ.
	- Khó khăn: Việc nhập cư trái phép vào châu Âu gây ra nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự.
	3.Đặc điểm đô thị hóa châu Âu
	- Quá trình đô thị hóa diễn ra sớm.
	- Đô thị hóa đang mở rộng, các đô thị vệ tinh xuất hiện ngày càng nhiều.
	- Mức độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân đô thị chiếm 75% ( năm 2020).
	- Các đô thị lớn: Pa-ri, Mat-xcơ-va,..lối sống đô thị trở nên phổ biến.
	Bài 3. PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ
	BẢO VỆ THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU (2 tiết)
	1. Bảo vệ môi trường nước:
	- Nguyên nhân ô nhiễm: chất thải từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.
	- Giải pháp:
	+ Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng.
	+ Đổi mới công nghệ trong xử lý nước thải.
	+ Tăng cường kiểm tra đầu ra nguồn rác thải, hóa chất độc hại từ nông nghiệp.
	+ Đảm bảo xử lý rác thải, nước thải từ sinh hoạt, công nghiệp trước khi thải ra môi trường.
	+ Kiểm soát, xử lý các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động kinh tế biển.
	+ Nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường nước,…
	2.  Bảo vệ môi trường không khí:
	- Nguyên nhân ô nhiễm: hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ.
	- Giải pháp: (1)
	+ Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển.
	+ Đánh thuế các-bon, thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiên liệu có hàm lượng các-bon cao.
	+ Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tái tạo dần thay thế năng lượng hóa thạch.
	+ Có các biện pháp giảm lượng khí thải trong thành phố.
	+ Phát triển nông nghiệp sinh thái.
	3. Bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu:
	- Nguyên nhân: Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên, vấn đề ô nhiễm không khí, nước, biến đổi khí hậu,… đã làm suy giảm đa dạng sinh học ở châu Âu.
	- Giải pháp: (2)
	+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
	+ Áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy sản.
	+ Trồng rừng, xây dựng vành đai xanh quanh đô thị,…
	- Nhờ các biện pháp bảo vệ nên các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước được bảo tồn tương đối tốt.
	Bài 4. LIÊN MINH CHÂU ÂU (1 tiết)
	1.Khái quát về liên minh châu Âu (EU)
	- Trụ sở của EU được đặt ở Brúc-xen, Bỉ.
	- EU đã thiết lập một thị trường chung và có hệ thống tiền tệ chung (đồng Ơ-rô).
	2. Liên minh châu Âu là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
	Chương 2: Châu Á
	Bài 5: THIÊN NHIÊN CHÂU Á (03 tiết)
	1.Vị trí địa lý, hình dạng và kích thước
	*Kích thước: châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới với diện tích đất liền là 41,5 triệu km2, tính cả các đảo thì diện tích khoảng 44,4 triệu km2.
	2. Đặc điểm tự nhiên
	a/ Địa hình, khoáng sản: Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên, cao nguyên đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới:
	- Khu vực núi, sơn nguyên và cao nguyên: chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ → thuận lợi cho phát triển chăn nuôi du mục, trồng cây đặc sản,…
	- Khu vực đồng bằng: chiếm 1/4 diện tích châu Á→ thuận lợi cho sản xuất và định cư.
	- Châu Á có nguồn khoáng sản rất phong phú và trữ lượng lớn, gồm sắt, man-gan, đồng, than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,…
	b/ Khí hậu: phân hóa đa dạng, phổ biến là khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.
	- Khí hậu gió mùa (Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á): Mùa đông khô lạnh và ít mưa, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều.
	- Khí hậu lục địa (Tây Nam Á): rất khô hạn, mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng và khô.
	c/ Sông ngòi, hồ:
	- Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn, hồ lớn bậc nhất thế giới, phân bố không đều.
	→ Thuận lợi phát triển thuỷ điện, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, giao thông đường thuỷ,...
	d. Các đới thiên nhiên
	Bài 6: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU Á (02 tiết)
	1.Đặc điểm Dân cư
	a. Quy mô và cơ cấu dân số
	- Số dân của châu Á là 4,64 tỉ người  (năm 2020),  chiếm gần 60% thế giới.
	- Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm, chỉ còn 0,86% (năm 2020).
	- Cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ nam cao hơn nữ trong tổng số dân → lao động dồi dào, sức ép lớn tới việc làm, y tế, giáo dục.
	- Một số quốc gia có xu hướng già hóa dân số.ví dụ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,…
	- Có nhiều chủng tộc: Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, Ô-xtra-lô-it.
	b. Sự phân bố dân cư.
	- Mật độ dân số cao nhất trong các châu lục (150 người/km2).
	- Phân bố không đồng đều giữa các quốc gia và khu vực.
	c. Các đô thị lớn
	- Tập trung đông đúc ven biển: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.
	- Thưa thớt ở sâu trong nội địa, những vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt,..
	- Tỉ lệ dân thành thị là 50.9%.
	- Là châu lục có số lượng đô thị trên 10 triệu dân nhiều nhất thế giới.
	2. Tôn giáo ở châu Á
	- Nơi ra đời của 4 tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo.
	→ các tôn giáo mở rộng ra toàn thế giới.
	- Tôn giáo ảnh hưởng sâu sắc đến văn hoá, kiến trúc, du lịch và lễ hội của các quốc gia châu Á.
	Bài 7: BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á, CÁC KHU VỰC CỦA CHÂU Á
	(03 tiết)
	1. Bản đồ chính trị các khu vực của châu Á
	- Hiện nay châu Á có 49 quốc gia, chia thành 6 khu vực: Bắc Á, Trung Á, Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á.
	- Trình độ phát triển của các quốc gia ở châu Á rất khác nhau, phần lớn thuộc nhóm nước đang phát triển.
	2. Đặc điểm tự nhiên các khu vực của châu Á
	-  Bắc Á: khí hậu lạnh nhất.
	- Trung Á: nằm sâu trong nội địa, khô hạn.
	- Tây Nam Á: khí hậu khô hạn, nhiều dầu mỏ.
	- Nam Á: địa hình núi cao, lượng mưa lớn và phân hóa theo mùa.
	- Đông Á: Phân hóa rõ rệt giữa vùng ven biển và sâu trong nội địa, các đảo và quần đảo, nhiều thiên tai.
	* Đông Nam Á:
	- Lãnh thổ gồm 2 bộ phận : phần đất liền và các quần đảo.
	+Địa hình phần đất liền: gồm các dãy núi nối tiếp dãy Hi ma lay a, hướng Bắc-Nam và Tây Bắc- Đông Nam. Đồng bằng phù sa tập trung ở ven biển và hạ lưu các sông lớn.
	+Địa hình các quần đảo: nằm trên vùng có động đất và núi lửa hoạt động.
	- Khí hậu:  khí hậu xích đạo, cận xích đạo và nhiệt đới ẩm gió mùa.
	- Sông ngòi: có các sông lớn là sông Hồng, sông Mê Công, Biển Hồ,…
	- Thực vật: rừng nhiệt đới ẩm, rừng rụng lá theo mùa, rừng xích đạo ẩm, rừng gió mùa.
	- Khoáng sản: phong phú như dầu mỏ, thiếc, sắt, than,…
	- Chủ đề 3: CÁC KHỐI TRONG THỰC TIỄN
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